DẠNG 2: SẮP XẾP NGƯỜI HOẶC ĐỒ VẬT.

Xếp 6 học sinh A, B, C, D, E, F vào một ghế dài, có bao nhiêu cách sắp xếp nếu:

a). 6 học sinh ngồi bất kỳ.

b). A và F luôn ngồi ở hai đầu ghế.

c). A và F luôn luôn ngồi cạnh nhau.

d). A, B, C luôn luôn ngồi cạnh nhau.

e). A, B, C, D luôn luôn ngồi cạnh nhau.

f). A và F luôn luôn ngồi cạnh nhau.

LỜI GIẢI

a). Xếp 6 học sinh vào 6 ghế thành hàng ngang là hoán vị của 6 phần tử. Số cách xếp là 
[image: image1.wmf]6!

 cách.

b).  

Bước 1: Xếp A và F ngồi ở hai đầu ghế có 
[image: image2.wmf]2!

 cách xếp

Bước 2: Xếp 4 bạn còn lại vào 4 ghế còn lại có 
[image: image3.wmf]4!

 cách xếp.

Theo quy tắc nhân có:
[image: image4.wmf]2!4!48

=

 cách xếp.

c). Vì A và F luôn ngồi cạnh nhau nên gom 2 bạn này thành nhóm X.

Bước 1: Xếp X và 4 bạn còn lại ngồi vào ghế có 
[image: image5.wmf]5!

 cách xếp.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 
[image: image6.wmf]2!

 cách xếp các bạn trong nhóm X.

Theo quy tắc nhân có:
[image: image7.wmf]5!2!240

=

 cách.

d). Vì A, B, C luôn luôn ngồi cạnh nhau nên gom ba bạn này thành nhóm Y.

Bước 1: Xếp Y và 3 bạn còn lại ngồi vào ghế có 
[image: image8.wmf]4!

 cách xếp. 

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 
[image: image9.wmf]3!

 cách xếp các bạn trong nhóm Y.

Theo quy tắc nhân ta có:
[image: image10.wmf]4!3!144

=

 cách xếp.

e). Vì A, B, C, D luôn ngồi cạnh nhau, nên gom 4 người này thành một nhóm Z.

Bước 1: Xếp Z và hai người còn lại, có 
[image: image11.wmf]3!

 cách xếp.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 4! cách xếp các phần tử trong  Z.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image12.wmf]3!4!144

=

 cách.

f). Bước 1: Xếp 4 bạn B, C, D, E ngồi vào ghế có 
[image: image13.wmf]4!

 cách xếp.

Bước 2: Giả sử 4 bạn B, C, D, E là những vách ngăn. Giữa 4 bạn có 3 vị trí, thêm hai vị trí ở hai đầu, tổng cộng có 5 vị trí trống để xếp hai bạn A và F.

Chọn 2 vị trí trong 5 vị trí, sau đó xếp 2 bạn A và F , có 
[image: image14.wmf]2

5

A

 cách.

Theo quy tắc nhân có: 
[image: image15.wmf]2

5

4!A480

=

 cách.

Một tổ có 5 nam và 3 nữ, trong đó có 2 bạn A và B. Hỏi có bao nhiêu cách xếp tổ trên thành một hàng ngang sao cho:

a). A và B đứng cách nhau hai người.

b). Giữa 2 người nữ có đúng một người nam.

c). Không có 2 người nữ nào được đứng gần nhau.

LỜI GIẢI

a).

Bước 1: Chọn 2 người trong 6 người còn lại, có 
[image: image16.wmf]2

6

C

 cách chọn, để tao thành nhóm X thỏa điều kiện AabB đứng kề nhau với a và b là người vừa chọn.

Bước 2: Xếp X và 4 người còn lại (bỏ 4 người A, a, b, B) có 5! cách xếp.

Bước 3: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 2 có 2! cách xếp hai người A và B, có 2! cách xếp hai người a và b.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image17.wmf]2

6

C.5!.2!.2!7200

=

 cách xếp thỏa yêu cầu.

b). 

Vì giữa 3 bạn nữ có 2 vị trí trống, để xếp thỏa yêu cầu phải có dạng 
[image: image18.wmf]AaBbC

. Trong đó A, B, C là 3 bạn nữ, a, b là 2 bạn nam.

Bước 1: Chọn 2 bạn nam trong 3 bạn nam, có 
[image: image19.wmf]2

5

C

 cách.

Bước 2: Gọi nhóm 
[image: image20.wmf]AaBbC

 là X. Xếp X và 3 bạn nam còn lại thành 1 hàng ngang có 4! cách.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 2! cách xếp các bạn nam trong X và 3! cách xếp các bạn nữ trong X.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image21.wmf]2

5

C.4!.2!.3!

 cách xếp thỏa yêu cầu.

c). 

Bước 1: Xếp 5 bạn nam thành 1 hàng dọc có 5! cách xếp.

Bước 3: Coi 5 bạn nam là các vách ngăn, giữa 5 bạn nam có 4 vị trí trống và thêm 2 vị trí ngoài cùng, suy ra có 6 vị trí để xếp  3 người nữ, chọn 3 vị trí trong 6 vị trí có 
[image: image22.wmf]3

6

A

 cách chọn.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image23.wmf]3

6

5!.A14400

=

 cách.

Có 5 ông già, 4 bà lão, 3 em bé. Có bao nhiêu cách sắp xếp vào một ghế dài nếu:

a). Ông già, bà lão, em bé ngồi bất kì.

b).  5 ông già ngồi cạnh nhau, 4 bà lão ngồi cạnh nhau, 3 em bé ngồi cạnh nhau.

c).  4 bà lão ngồi cạnh nhau, 3 em bé ngồi cạnh nhau.

LỜI GIẢI

a). Xếp 12 người vào một ghế dài có 
[image: image24.wmf]12!479001600

=

 cách xếp.

b). Bước 1: Xếp 5 ông già ngồi cạnh nhau, có 
[image: image25.wmf]5!

 cách xếp.

Bước 2: Xếp 4 bà lão ngồi cạnh nhau, có 
[image: image26.wmf]4!

 cách xếp

Bước 3: Xếp 3 em bé ngồi cạnh nhau có 
[image: image27.wmf]3!

 cách xếp

Bước 4: Hoán vị 3 nhóm trên có 3! Cách.

Theo quy tắc nhân có:
[image: image28.wmf]5!4!3!3!103680

=

 cách xếp.

Có 4 người đàn ông, 2 người đàn bà và 1 đứa trẻ được xếp ngồi vào bảy chiếc ghế đặt quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho:

a). Đứa trẻ ngồi giữa hai người đàn bà?

b). Đứa trẻ ngồi giữa hai người đàn ông?

LÒI GIẢI

a). Bước 1: Chọn 1 ghế xếp em bé, có 1 cách (vì ngồi xung quanh bàn tròn).

Bước 2: Xếp 2 người phụ nữ ngồi 2 ghế kề em bé, có 2! cách.

Bước 3: Xếp 4 người đàn ông vào 4 ghế còn lại, có 4! cách.

Theo quy tắc nhân có 2!.4! = 48 cách xếp.

b). Bước 1: Chọn 2 người đàn ông trong 4 người, có 
[image: image29.wmf]2

4

C

 cách.

Bước 2: Chọn 1 ghế xếp em bé, có 1 cách (vì ngồi xung quanh bàn tròn).

Bước 3: Xếp 2 người đàn ông vừa chọn ngồi 2 ghế kề em bé, có 2! cách.

Bước 4: Xếp 4 người còn lại vào 4 ghế còn lại, có 4! cách.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image30.wmf]2

4

C.2!.4!288

=

 cách xếp.

Có bao nhiêu cách xếp chỗ cho 4 bạn nữ và 6 bạn nam vào 10 ghế mà không có hai bạn nữ nào ngồi cạnh nhau, nếu:

a). Ghế xếp thành hàng ngang?                b). Ghế xắp quanh một bàn tròn?

LỜI GIẢI

a). Bước 1: Xếp 6 bạn nam thành một dãy, có 
[image: image31.wmf]6!

cách.

Bước 2: Xem các bạn nam là những vách ngăn, giữa 6 bạn nam có 5 vị trí và thêm 2 vị trí ở hai đầu. Tổng cộng có 7 vị trí để xếp 4 bạn nữ. Chọn 4 vị trí trong 7 vị trí để xếp 4 bạn nữ, có 
[image: image32.wmf]4

7

A

 cách.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image33.wmf]4

7

6!.A604800

=

 cách.

b). Bước 1: Xếp 6 bạn nam ngồi quanh một bàn tròn, có 
[image: image34.wmf]5!

cách.

Bước 2: Xem các bạn nam là những vách ngăn, giữa 6 bạn nam có 6 vị trí để  để xếp 4 bạn nữ. Chọn 4 vị trí trong vị trí để xếp 4 bạn nữ, có 
[image: image35.wmf]4

6

A

 cách.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image36.wmf]4

6

5!.A43200

=

 cách.

Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 em này trên một hàng ngang trong mỗi yêu cầu sau đây:

a). Giữa hai bạn nữ bất kì đều không có một em nam nào?

b). Hai vị trí đầu và cuối hàng là các em nam và không có 2 em nữ nào ngồi cạnh nhau?

LỜI GIẢI

a). Vì giữa 2 bạn nữ không có một bạn nam nào, có nghĩa 3 bạn nữ này đứng cạnh nhau.

Gọi nhóm 3 bạn nữ này là nhóm X.

Bước 1: Xếp X và 7 bạn nam trên một hàng ngang, có 8! cách xếp.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 3! cách xếp các bạn nữ trong X.

Vậy có 8!.3! = 241920 cách xếp.

b). Bước 1: Xếp 7 bạn nam thành một hàng ngang, có 7! cách xếp.

Bước 2: Xem các bạn nam là những vách ngăn, giữa 7 bạn nam có 6 vị trí để xếp 3 bạn nữ. Chọn 3 vị trí trong 6 vị trí để xếp ba bạn nữ có 
[image: image37.wmf]3

6

A

 cách.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image38.wmf]3

6

7!.A604800

=

cách.

Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn nam và 3 bạn nữ ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, sao cho không có 2 bạn nữ nào ngồi cạnh nhau.

LỜI GIẢI

Ta thực hiện các công đoạn sau:

Bước 1: Xếp 5 bạn nam ngồi quanh bàn tròn, có (5 – 1)! = 4! Cách.

Bước 2: giữa 5 bạn nam có 5 khoảng trống (xem 5 bạn nam là những vách ngăn), sau đó xếp 3 bạn nữ vào 3 trong 5 khoảng trống đó có 
[image: image39.wmf]3

5

A

 cách.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image40.wmf]3

5

4!.A1440

=

 cách.

Nhóm có 10 học sinh trong đó có 7 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 10 học sinh trên thành 1 hàng dọc,sao cho 7 học sinh nam phải đứng liền nhau.

LỜI GIẢI

Do 7 nam đứng cạnh nhau nên ta có thể xem họ như 1 vị trí x.

Bước 1: xếp x và 3 nữ có 4! cách 

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 7! cách xếp 7 nam trong x.

Do đó số cách sắp xếp cần tìm là 4!7!
[image: image41.wmf]120960

=

 cách.

Xếp 3 nam, 2 nữ vào 8 ghế. Có bao nhiêu cách, nếu :

a. Nam và nữ được xếp ngồi tùy ý.

b. Xếp 5 người ngồi kề nhau.

c. Xếp 3 nam ngồi kề, 2 nữ ngồi kề và giữa hai nhóm có ít nhất một ghế trống.

LỜI GIẢI

a . Chọn 5 ghế trong 8 ghế và xếp 5 người ngồi vào : có 
[image: image42.wmf]5

8

A

 cách xếp.

b. Ta có 4 trường hợp sau :


[image: image43.wmf]-

 Ghế thứ 6, 7, 8 trống ;


[image: image44.wmf]-

 Ghế thứ 1, 7, 8 trống ;


[image: image45.wmf]-

 Ghế thứ 1, 2, 8 trống ;


[image: image46.wmf]-

 Ghế thứ 1, 2, 3 trống.

Mỗi cách xếp trên có 
[image: image47.wmf]5!

 cách xếp 5 người ngồi vào. Vậy có tất cả 
[image: image48.wmf]4.5!

 cách xếp.

Cách 2: Gọi nhóm 5 người này là nhóm A. Nhóm A chiếm 5 ghế còn lại 3 ghế trống. Bây giờ ta xem nhóm A đã ngồi 1 ghế. Bước 1: Cách xếp A vào 4 ghế (3 ghế trống và 1 ghế đang ngồi), có 4 cách. Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 5! Cách xếp các bạn trong nhóm A. Theo quy tắc nhân có 4.5! cách.

c). Xem ba ghế nam ngồi là một nhóm; 2 ghế nữ ngồi là một nhóm; mội ghế trống là một nhóm. Ta có 5 nhóm. Chọn 2 nhóm ghế để xếp nam và nữ có 
[image: image49.wmf]2

5

A

 cách. Trong số đó có 8 cách xếp nhóm nam và nhóm nữ ngồi kề nhau. Do đó ta có 
[image: image50.wmf]20812

-=

 cách chọn vị trí để xếp nam và nữ thỏa bài toán. Ứng với mỗi cách xếp trên , ta có 
[image: image51.wmf]3!

 cách xếp chỗ cho nam vào ba ghế dành cho nam và có 
[image: image52.wmf]2!

 cách xếp 2 nữ ngồi vào 2 vị trí dành cho nữ. Vậy ta có tất cả 
[image: image53.wmf]12.3!.2!

 cách xếp thỏa yêu cầu bài toán.

Cách 2: Gọi nhóm 3 nam là X, nhóm 2 nữ là Y. Tổng cộng hai nhóm này chiếm 5 ghế, vậy còn 3 ghế trống. (ta coi nhóm X ngồi 1 ghế, và nhóm Y ngồi 1 ghế).

Bây giờ bài toán trở thành xếp X và Y vào 5 ghế sao cho X và Y không ngồi gần nhau.

Trường hợp 1: Xếp X và Y bất kỳ.

Bước 1: Chọn 2 ghế trong 5 ghế để xếp X và Y, có 
[image: image54.wmf]2

5

A

 cách. 

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 3! Cách xếp các phần tử trong X, và 2! Cách xếp các bạn nữ trong Y.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image55.wmf]2

5

A.3!.2!240

=

 cách.

Trường hợp 2: Xếp X và Y ngồi cạnh nhau.

Vì X và Y ngồi cạnh nhau, nên gom 2 nhóm này thành nhóm A.

Bước 1: Xếp A vào 1 trong 4 ghế có 4 cách

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 2! Cách xếp 2 nhóm X và Y.

Bước 3: Ứng với mỗi cách xếp bước 2, có 3! Cách xếp 3 bạn nam trong X, và 2! Cách xếp các bạn nữ trong Y.

Vậy có 
[image: image56.wmf]4.2!.3!.2!96

=

 cách xếp hai nhóm X và Y ngồi cạnh nhau.

Kết luận có 240 – 96 = 144 cách xếp thỏa yêu cầu.

Có 4 người đàn ông , 2 người đàn bà và một đứa trẻ . Có bao nhiêu cách xếp thành hàng ngang :

a). Sao cho 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau .

b). Sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà .

c). Sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông .

d). Đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà .

e). Hai người đàn bà và đứa trẻ không ai đứng gần nhau .

LỜI GIẢI

a).  Vì 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X .

Bước 1: Số cách xếp 4 người đàn ông và X là 
[image: image57.wmf]5

P5!120

==

 cách xếp .

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp trên có 
[image: image58.wmf]3!6

=

cách xếp 2 người đàn bà và đứa trẻ .

Theo qui tắc nhân ta có 
[image: image59.wmf]120.6720

=

 cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán .

b). Vì đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà có nghĩa 3 người này cũng đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X .

Bước 1: Số cách xếp 4 người đàn ông và X là 
[image: image60.wmf]5

P5!120

==

 cách xếp .

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp trên có 
[image: image61.wmf]2!2

=

cách xếp 2 người đàn bà .

Theo qui tắc nhân ta có 
[image: image62.wmf]120.2240

=

 cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán .

c). Đầu tiên chọn 2 người đàn ông trong 4 người đàn ông có 
[image: image63.wmf]2

4

C6

=

cách chọn .

Vì đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông có nghĩa 3 người này  đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X .

Số cách xếp 4 người gồm 2 đàn ông còn lại, 2 đàn bà và X là 
[image: image64.wmf]5

P5!120

==

 cách xếp .

Ứng với mỗi cách xếp trên có 
[image: image65.wmf]2!2

=

cách xếp 2 người đàn ông .

Theo qui tắc nhân ta có 
[image: image66.wmf]120.2.61440

=

 cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán .

d). Bước 1 : Xắp sếp 7 người bất kỳ là 7!

Bước 2 : Xếp đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà là 240 cách 

Suy ra số cách xếp hai đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà : 
[image: image67.wmf]7!2404800

-=

cách.

e). Hai người đàn bà và đứa trẻ không ai đứng gần nhau .

Bước 1: Xếp 4 người đàn ông thành một hàng, có 4! Cách xếp.

Bước 2: Xem 4 người đàn ông là những vách ngăn, giữa 4 người có 3 vị trí và thêm 2 vị trí ở hai đầu, tổng cộng có 5 vị trí để xếp 2 phụ nữ và 1 trẻ em. Chọn 3 vị trí trong 4 vị trí để xếp, có 
[image: image68.wmf]3

4

A

cách chọn.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image69.wmf]3

4

4!.A576

=

cách xếp thỏa yêu cầu.

Xếp 6 bạn nam và 4 bạn nữ thành một hàng dọc . Hỏi có bao nhiêu cách xếp :

a). Nữ luôn đứng cạnh nhau .

b). Nam nữ đứng xen kẽ .

c). Không có 2 nữ nào đứng cạnh nhau .

d). Nữ luôn đứng thành 2 cặp và hai cặp này không đứng cạnh nhau .

LỜI GIẢI

[image: image70.emf]10
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a). Gọi 4 bạn nữ thành nhóm X . Cách xếp 6 bạn nam và X là 7! cách .

Ứng với mỗi cách xếp trên có 4! cách xếp bạn nữ .

Theo quy tắc nhân vậy có 7!.4! cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán .

c). Bước đầu tiên xếp 6 bạn nam có 6! cách .

Vì các bạn nữ không đứng cạnh nhau , nên phải xếp các bạn nữ xen giữa các bạn nam . giữa 6 bạn nam có 5 vị trí và thêm 2 vị trí ở hai đầu , tổng cộng có 7 vị trí để xếp 4 bạn nữ . Vậy có tất cả 
[image: image71.wmf]4

7

A

 cách .

Theo qui tắc nhân có 
[image: image72.wmf]4

7

6!.A604800

=

cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán .

d). Có 
[image: image73.wmf]2

4

C6

=

 cặp nữ .
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 trong 6 tập này có 3 cặp mà các phần tử trong mỗi tập đều khác nhau  là 
[image: image75.wmf]{

}

a,b

và 
[image: image76.wmf]{
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c,d

 ,
[image: image77.wmf]{
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a,c

và 
[image: image78.wmf]{
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b,d

 ,
[image: image79.wmf]{
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và 
[image: image80.wmf]{
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Bước đầu tiên xếp 6 bạn nam có 6! cách. Giữa 6 bạn nam có 5 vị trí và thêm 2 vị trí ở hai đầu , tổng cộng có 7 vị trí để xếp 2 cặp bạn nữ , vậy có 
[image: image81.wmf]2

7

A

 cách xếp . Ứng với mỗi cách xếp 2 cặp bạn nữ có 2! cách xếp cặp bạn nữ thứ nhất và có 2! cách xếp cặp bạn nữ thứ hai .

Vì cách xếp các cặp là như nhau 

Theo quy tắc nhân có 
[image: image82.wmf]2

7

3.6!.A.2!.2!362880

=

 cách xếp .

Có 4 người đàn ông , 2 người đàn bà và một đứa trẻ . Có bao nhiêu cách xếp thành hàng ngang :

a). Sao cho 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau .

b). Sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà .

c). Sao cho đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông .

d). Đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà .
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a).  Vì 2 người đàn bà và đứa trẻ đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X .

Số cách xếp 4 người đàn ông và X là 
[image: image83.wmf]5

P5!120

==

 cách xếp .

Ứng với mỗi cách xếp trên có 
[image: image84.wmf]3!6

=

cách xếp 2 người đàn bà và đứa trẻ .

Theo qui tắc nhân ta có 
[image: image85.wmf]120.6720

=

 cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán .

b). Vì đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà có nghĩa 3 người này cũng đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X .

Số cách xếp 4 người đàn ông và X là 
[image: image86.wmf]5

P5!120

==

 cách xếp .

Ứng với mỗi cách xếp trên có 
[image: image87.wmf]2!2

=

cách xếp 2 người đàn bà .

Theo qui tắc nhân ta có 
[image: image88.wmf]120.2240

=

 cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán .

c). Đầu tiên chọn 2 người đàn ông trong 4 người đàn ông có 
[image: image89.wmf]2

4

C6

=

cách chọn .

Vì đứa trẻ đứng giữa hai người đàn ông có nghĩa 3 người này  đứng cạnh nhau nên gom 3 người này thành nhóm X .

Số cách xếp 4 người gồm 2 đàn ông  2 đàn bà và X là 
[image: image90.wmf]5

P5!120

==

 cách xếp .

Ứng với mỗi cách xếp trên có 
[image: image91.wmf]2!2

=

cách xếp 2 người đàn ông .

Theo qui tắc nhân ta có 
[image: image92.wmf]120.2.61440

=

 cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán .

d). Bước 1 : Xắp sếp 7 người bất kỳ là 7!

Bước 2 : Xếp đứa trẻ đứng giữa hai người đàn bà là 240 cách 

Suy ra số cách xắp hai đứa trẻ không đứng giữa hai người đàn bà : 
[image: image93.wmf]7!2404800

-=


Có 6 nam, 6 nữ trong đó có ba bạn tên A, B, C. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thành một hàng dọc để vào lớp sao cho:

a). Các bạn nữ không ai đứng cạnh nhau.

b). Đầu hàng và cuối hàng luôn là nam.

c). Đầu hàng và cuối hàng luôn cùng phái.

d). Đầu hàng và cuối hàng luôn khác phái.

e). A, B, C luôn đứng gần nhau.

f). A, B, C không ai đứng gần nhau.

g). A, B đứng cách nhau đúng 1 người.

h). A, B cách nhau đúng 2 người.
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a). Các bạn nữ không ai đứng cạnh nhau.

Bước 1: Xếp 6 bạn nam thành 1 hàng có 6! cách. 

Xem các bạn nam như các vách ngăn, giữa 6 bạn nam có 5 vách ngăn, và thêm 2 vị trí đầu và cuối tổng cộng có 7 vị trí để xếp các bạn nữ.

Bước 2: Xếp chọn 6 vị trí trống trong 7 vị trí để xếp 6 bạn nữ vào, có 
[image: image94.wmf]6

7

A

 cách.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image95.wmf]6

7

6!.A3628800

=

 cách xếp thỏa yêu cầu .

b). Đầu hàng và cuối hàng luôn là nam.

Bước 1: Chọn 2 trong 6 bạn nam xếp vào đầu hàng và cuối hàng có 
[image: image96.wmf]2

6

A

 cách.

Bước 2: Xếp 6 bạn nữ và 4 bạn nam còn lại vào ở giữa có 10! Cách xếp.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image97.wmf]2

6

A.10!108864000

=

 cách xếp.

c). Đầu hàng và cuối hàng luôn cùng phái.

Trường hợp 1: Đầu hàng và cuối hàng luôn là nam. Theo câu b) có 
[image: image98.wmf]108864000

 cách xếp.

Trường hợp 1: Đầu hàng và cuối hàng luôn là nữ. Cách xếp hoàn toàn tương tự câu b) và số cách xếp cũng là 
[image: image99.wmf]108864000

 cách.

Theo quy tắc cộng có 
[image: image100.wmf]108864000108864000217728000

+=

 cách.

d). Đầu hàng và cuối hàng luôn khác phái.

 Bước 1: Nếu đầu hàng là nam thì cuối hàng là nữ, còn nếu đầu hàng là nữ thì cuối hàng là nam. Vậy có 2 cách chọn giới ở đầu hàng. Có 6 cách chọn bạn nam để xếp vào đầu hàng hoặc cuối hàng, và có 6 cách chọn bạn nữ để xếp vào đầu hàng hoặc cuối hàng.

Bước 2: Còn lại 10 bạn xếp vào ở giữa có 10! Cách xếp.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image101.wmf]2.6.6.10!261273600

=

.

e). A, B, C luôn đứng gần nhau.

Vì nhóm  A, B, C luôn đứng gần nhau, nên gọi nhóm này là X.

Bước 1: Xếp X và 9 người còn lại vào thành một hàng dọc có 10! cách xếp.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1 có 3! cách xếp 3 bạn trong nhóm X.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image102.wmf]10!.3!21772800

=

 cách.

f). A, B, C không ai đứng gần nhau.

Bước 1: Xếp 9 bạn còn lại (không có bạn nào là A, B, C) vào thành 1 hàng có 9! cách xếp.

Xem 9 bạn ở trên như các vách ngăn, giữa 9 bạn có 8 vách ngăn, và thêm 2 vị trí đầu và cuối tổng cộng có 10 vị trí để xếp các 3 bạn A, B, C.

Bước 2: Có 
[image: image103.wmf]3

10

A

 cách xếp 3 bạn A, B, C vào 10 vị trí.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image104.wmf]3

10

9!.A261273600

=

 cách xếp thỏa yêu cầu.

g). A, B đứng cách nhau đúng 1 người.

Bước 1: Chọn 1 người trong 10 người còn lại, có 10 cách chọn, để tao thành nhóm X thỏa điều kiện AaB đứng kề nhau với a là người vừa chọn.

Bước 2: Xếp X và 9 người còn lại (bỏ người A, a, B) có 10! cách xếp.

Bước 3: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 2 có 2! cách xếp hai người A và B.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image105.wmf]10.10!.2!72576000

=

 cách xếp thỏa yêu cầu.

Cách 2: 

Bước 1: Xếp 10 người (bỏ A, B) thành một hàng dọc có 10! cách xếp.

Bước 2: Ta xem 10 người là 10 vách ngăn, vậy có 11 khoảng trống kề nhau tức có 10 cặp khoảng trống để xếp 2 bạn A và B vào. Tức có 10 cách xếp.

Bước 3: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 2 có 2! cách xếp hai người A và B.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image106.wmf]10.10!.2!72576000

=

 cách xếp thỏa yêu cầu.

h). A, B cách nhau đúng 2 người.

Bước 1: Chọn 2 người trong 10 người còn lại, có 
[image: image107.wmf]2

10

C

 cách chọn, để tao thành nhóm X thỏa điều kiện AabB đứng kề nhau với a và b là hai người vừa chọn.

Bước 2: Xếp X và 8 người còn lại (bỏ 4 người A, a, b, B) có 9! cách xếp.

Bước 3: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 2 có 2! cách xếp hai người A và B, có 2! cách xếp hai người a và b.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image108.wmf]2

10

C.9!.2!.2!65318400

=

 cách xếp thỏa yêu cầu.

Một trường tiểu học có 50 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ trong đó có 4 cặp anh em sinh đôi. Cần chọn một nhóm 3 học sinh từ 50 học sinh trên đi dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ sao cho trong nhóm được chọn không có cặp anh em sinh đôi nào. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nhóm.
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Bước 1: Chọn 3 em trong 50 em bất kỳ có 
[image: image109.wmf]3

50

C

 cách.

Bước 2: Chọn 3 em trong đó có 1 cặp anh em sinh đôi. Đầu tiên chọn 1 cặp anh em sinh đôi có 4 cách chọn. sau đó chọn 1 em trong 48 em còn lại có 48 cách. Vậy có 
[image: image110.wmf]4.48192

=

 cách chọn 3 em trong đó có một cặp anh em sinh đôi.

Vậy có 
[image: image111.wmf]3

50

C19219408

-=

 cách chọn thỏa yêu cầu.

(ĐHQG TPHCM khối AB đợt 2 1999) Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 6 học sinh trường A và 6 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách xếp trong mỗi trường hợp sau:

1. Bất cứ 2 học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau thì khác trường với nhau.

2. Bất cứ 2 học sinh nào ngồi đối diện nhau thì khác trường với nhau.

LỜI GIẢI
1). Giai đoạn 1: Xếp chỗ ngồi cho hai nhóm học sinh, có 2 cách xếp:

	A
	B
	A
	B
	A
	B

	B
	A
	B
	A
	B
	A


	B
	A
	B
	A
	B
	A

	A
	B
	A
	B
	A
	B


Giai đoạn 2: Trong nhóm học sinh của trường A, có 6! cách xếp các em vào 6 chỗ.

Tượng tự, có 6! cách xếp 6 học sinh trường B vào 6 chỗ.

Kết luận: có 2.6!6! = 1036800 cách

2).Học sinh thứ nhất trường A ngồi trước: có 12 cách chọn ghế để ngồi.

Sau đó, chọn học sinh trường B ngồi đối diện với học sinh thứ nhất trường A: có 6 cách chọn học sinh trường B.

Học sinh thứ hai của trường A còn 10 chỗ để chọn, chọn học sinh trường B ngồi đối diện với học sinh thứ hai trường A: có 5 cách chọn, v.v…

Vậy: có 12.6.10.5.8.4.6.3.4.2.2.1 = 26.6!.6! = 33177600 cách.

Một đoàn tàu có ba toa chở khách : toa 1, toa 2, toa 3. Trên sân ga có 4 hành khách chuẩn bị đi tàu. Biết rằng mỗi toa có ít nhất một ghế trống. Hỏi có bao nhiêu :

a. cách sắp xếp cho 4 vị khách lên 3 toa tàu đó ?

b. cách sắp xếp cho 4 vị khách lên tàu để có 1 toa có 3 trong 4 vị khách trên ?
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a . Mỗi vị khách có 3 cách lên toa. Vậy có 
[image: image112.wmf]4

381

=

 cách xếp cho 4 vị khách lên 3 toa tàu đó.

b . Ta có :


[image: image113.wmf]*

 Chọn 3 vị khách trong 4 vị và xếp vào một toa : có 
[image: image114.wmf]3

4

C.3

 cách ;


[image: image115.wmf]*

 Xếp vị khách còn lại lên một trong hai toa còn lại : có 2 cách.

Vậy có 
[image: image116.wmf]3

4

C.3.24.624

==

 cách xếp thỏa yêu cầu bài toán.

Xếp 3 bi đỏ có bán kính khác nhau và 3 bi xanh giống nhau vào 1 hộc có 7 ô trống.

a). Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp khác nhau.

b). Có bao nhiêu cách xếp khác nhau sao cho 3 bi đỏ xếp cạnh nhau và 3 bi xanh xếp cạnh nhau.
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a.

Bước 1: Xếp 3 bi đỏ khác nhau vào hộc có 7 ô trống có
[image: image117.wmf]3

7

A

 cách.

  Bước 2: Xếp 3 bi xanh vào 4 ô trống còn lại,có 
[image: image118.wmf]3

4

C

 cách.

Theo quy tắc nhân  ta có 
[image: image119.wmf]33

74

7!4!

AC7.6.5.4840

4!3!1!

=´==

 cách.

b. 

Vì 3 bi đỏ đứng cạnh nhau gọi nhóm 3 bi đỏ là X, và 3 bi xanh đứng cạnh nhau nên gọi nhóm 3 bi đỏ là Y. 

Vì xếp vào hộc có 7 ô, có 3 viên bi đỏ chiếm 3 vị trí và 3 viên bi xanh chiếm 3 vị trí, còn lại 1 vị trí trống. 

Bước 1: Ta xem chỉ có 3 vị trí để xếp X và Y, có 
[image: image120.wmf]2

3

A

 cách.

Bước 2: Ứng với mỗi cách xếp ở bước 1, có 3! cách xếp 3 viên bi đỏ khác nhau, còn 3 viên bi xanh chỉ 1 cách xếp vì chúng giống nhau.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image121.wmf]2

3

A.3!36

=

cách xếp thỏa yêu cầu.

TỔ HỢP

Một hộp có 6 quả cầu xanh đánh số từ 1 đến 6, 5 quả cầu đỏ đánh số từ 1 đến 5, 4 quả cầu vàng đánh số từ 1 đến 4.

a.Có bao nhiêu cách lấy 3 quả cầu cùng màu, 3 quả cầu cùng số.

b.Có bao nhiêu cách lấy 3 quả cầu khác màu? 3 quả cầu khác màu và khác số.
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a.Số cách lấy 3 quả cầu cùng xanh:
[image: image122.wmf]3

6

C20

=

 cách.

Số cách lấy 3 quả cầu cùng màu đỏ:
[image: image123.wmf]3

5

C10

=

 cách.

Số cách lấy 3 quả cầu cùng vàng:
[image: image124.wmf]3

4

C4

=

 cách.

Vậy số cách lấy 3 quả cầu cùng màu là:
[image: image125.wmf]2010434

++=

 cách.

Số cách lấy 3 quả cầu cùng số 1 là 1.

Số cách lấy 3 quả cầu cùng số 2 là 1.

Số cách lấy 3 quả cầu cùng số 3 là 1.

Số cách lấy 3 quả cầu cùng số 4 là 1.

Vậy số cách lấy 3 quả cầu cùng số là:4

b.Số cách lấy 1 quả cầu xanh:6

Số cách lấy 1 quả cầu đỏ:5

Số cách lấy 1 quả cầu vàng:4

Vậy số cách lấy 3 quả cầu khác màu là 
[image: image126.wmf]654120

´´=

 


[image: image127.wmf]*

 Chọn bất kì 1 quả cầu vàng 
[image: image128.wmf]i

V(I1,2,3,4)

=

 có 4 cách.


[image: image129.wmf]*

 Chọn 1 quả cầu đỏ 
[image: image130.wmf]j

G

 có 4 cách(vì 
[image: image131.wmf]Ij

¹

 )


[image: image132.wmf]*

 Chọn 1 quả cầu xanh 
[image: image133.wmf]k

X

 có 4 cách(vì 
[image: image134.wmf]kj,ki)

¹¹

 

Do đó số cách chọn 3 bi khác màu, khác số là:


[image: image135.wmf]44464

´´=

 cách.

Một hộp đựng 15 viên bi khác nhau gồm 4 bi đỏ, 5 bi trắng và 6 bi vàng. Tính số cách chọn 4 viên bi từ hộp đó sao cho không có đủ 3 màu.

LỜI GIẢI

+ Trường hợp 1: chọn 4 bi đỏ hoặc trắng có 
[image: image136.wmf]4

9

C126

=

 cách.

+ Trường hợp 2: chọn 4 bi đỏ và vàng hoặc 4 bi vàng có 
[image: image137.wmf]44

104

CC209

-=

 cách.

+ Trường hợp 3: chọn 4 bi trắng và vàng có 
[image: image138.wmf](

)

444

1156

CCC310

-+=

 cách.

Vậy có 126 + 209 + 310 = 645 cách.

Cách khác:

+ Loại 1: chọn tùy ý 4 trong 15 viên bi có 
[image: image139.wmf]4

15

C1365

=

 cách.

+ Loại 2: chọn đủ cả 3 màu có 720 cách gồm các trường hợp sau:

- Chọn 2 bi đỏ, 1 bi trắng và 1 bi vàng có 180 cách.

- Chọn 1 bi đỏ, 2 bi trắng và 1 bi vàng có 240 cách.

- Chọn 1 bi đỏ, 1 bi trắng và 2 bi vàng có 300 cách.

Vậy có 1365 – 720 = 645 cách.

Bài 2: Có 8 bông đỏ, 9 bông trắng, 10 bông vàng. Hỏi có bao nhiêu cách tạo nên một bó hoa gồm 6 bông, trong đó có số bông vàng nhiều hơn số bông đỏ hay nhiều hơn số bông trắng?

LỜI GIẢI

Có các trường hợp sau xảy ra thỏa mãn yêu cầu bài toán:

Trường hợp 1: Có 4 bông vàng , 1 bông đỏ và 1 bông trắng, có 
[image: image140.wmf]411

1089

C.C.C

 cách.

Trường hợp 2: Có 3 bông vàng, 1 bông đỏ và 2 bông trắng, có 
[image: image141.wmf]312

1089

C.C.C

 cách.

Trường hợp 3: Có 3 bông vàng, 2 bông đỏ và 1 bông trắng, có 
[image: image142.wmf]321

1089

C.C.C

 cách.

Trường hợp 4: Có 5 bông vàng và 1 bông trắng, có 
[image: image143.wmf]51

109

C.C

 cách.

Trường hợp 5: Có 4 bông vàng và 2 bông trắng, có 
[image: image144.wmf]42

109

C.C

 cách.

Trường hợp 6: Có 5 bông vàng và 1 bông đỏ, có 
[image: image145.wmf]51

108

C.C

 cách.

Trường hợp 7: Có 4 bông vàng và 2 bông đỏ, có 
[image: image146.wmf]42

108

C.C

 cách.

Trường hợp 8: Cả 6 bông đều vàng, có 
[image: image147.wmf]6

10

C

 cách.

Vậy có 
[image: image148.wmf]411312321514251426

10891089108910910910810810

C.C.CC.C.CC.C.CC.CC.CC.CC.CC97854

+++++++=

 cách chọn một bó bông thỏa yêu cầu của đề.

Bài 3: Một nhóm có 6 học sinh nữ và 7 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chọn ra một tổ học tập có 5 học sinh,  trong đó có một tổ trưởng, một tổ phó, một thủ quỹ và hai tổ viên, biết rằng tổ trưởng phải là nam và thủ quỹ phải là nữ.

LỜI GIẢI

Ta thực hiện các công đoạn sau:

Bước 1: Chọn 1 nam trong 7 nam làm tổ trưởng, có 
[image: image149.wmf]1

7

C

cách.

Bước 2: Chọn 1 nữ trong 6 nữ làm thủ quỹ, có 
[image: image150.wmf]1

6

C

cách.

Bước 3: Chọn 1 tổ phó trong 11 bạn còn lại (bỏ 2 bạn đã chọn ở bước 1 và bước 2), có 
[image: image151.wmf]1

11

C

cách.

Bước 4: Chọn 2 tổ viên trong 10 bạn còn lại (loại 3 bạn đã chọn ở trên), có 
[image: image152.wmf]2

10

C

 cách.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image153.wmf]1112

761110

C.C.C.C20790

=

 cách chọn một tổ thỏa yêu cầu.

Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 5 học sinh lập thành một đoàn đại biểu để tham gia tổ chức lễ khai giảng. Hỏi có bao nhiêu cách :

a. Chọn ra 5 học sinh, trong đó có không quá 3 nữ.

b. Chọn ra 5 học sinh, trong đó có 3 nam và 2 nữ.

c. Chọn ra 5 học sinh, trong đó có ít nhất một nam.

d. Chọn ra 5 học sinh, trong đó anh A và chị B không thể cùng tham gia cùng đoàn đại biểu.

e. Chọn ra 5 học sinh, trong đó anh X và chị Y chỉ có thể hoặc cùng tham gia đoàn đại biểu hoặc cùng không tham gia.

LỜI GIẢI

a . Ta thấy :


[image: image154.wmf]*

 có 
[image: image155.wmf]32

1525

C.C

 cách chọn đoàn có 3 nữ và 2 nam ;


[image: image156.wmf]*

 có 
[image: image157.wmf]23

1525

C.C

 cách chọn đoàn có 2 nữ và 3 nam ;


[image: image158.wmf]*

 có 
[image: image159.wmf]14

1525

C.C

 cách chọn đoàn có 1 nữ và 4 nam ;


[image: image160.wmf]*

 có 
[image: image161.wmf]05

1525

C.C

 cách chọn đoàn có 0 nữ và 5 nam.

Vậy có 
[image: image162.wmf]32231405

1525152515251525

C.CC.CC.CC.C

+++

 cách chọn.

b . Có 
[image: image163.wmf]23

1525

C.C

 cách chọn đoàn có 2 nữ và 3 nam.

c . Số cách chọn 5 học sinh trong 40 học sinh là 
[image: image164.wmf]5

40

C

 . Trong đó có 
[image: image165.wmf]5

15

C

 cách chọn đoàn gồm toàn nữ 
[image: image166.wmf]Þ

 có 
[image: image167.wmf]55

4015

CC

-

 cách chọn đoàn có ít nhất một học sinh nam.

d . Số cách chọn 5 học sinh trong 40 học sinh là 
[image: image168.wmf]5

40

C

 . Trong đó có 
[image: image169.wmf]3

38

C

 cách chọn đoàn mà A và B ở cùng một đoàn 
[image: image170.wmf]Þ

 có 
[image: image171.wmf]53

4038

CC

-

 cách chọn đoàn mà anh A và chị B không thể cùng tham gia một đoàn đại biểu.

e . Có 
[image: image172.wmf]3

38

C

 cách chọn đoàn mà X và Y ở cùng một đoàn. Có 
[image: image173.wmf]5

38

C

 cách chọn đoàn mà X và Y cùng vắng mặt 
[image: image174.wmf]Þ

 có 
[image: image175.wmf]35

3838

CC

+

 cách chọn thỏa yêu cầu bài toán.

Từ 1 nhóm học sinh gồm 7 nam và 6 nữ, thầy giáo cần chọn ra 5 em tham dự lễ mít tinh tại trường với yêu cầu có cả nam lẫn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

LỜI GIẢI

TH1: 1 nam +4 nữ :ta có 
[image: image176.wmf]14

76

CC

 cách.

TH2:2 nam +3 nữ :ta có 
[image: image177.wmf]23

76

CC

 cách.

TH3:3 nam +2 nữ:ta có 
[image: image178.wmf]32

76

CC

 cách.

TH4:4 nam+1 nữ:ta có 
[image: image179.wmf]41

76

CC

 cách.

Vậy theo quy tắc cộng ta có:


[image: image180.wmf]14233241

76767676

CCCCCCCC1260

+++=

 cách.

Cách 2: Bước 1: Chọn 5 em bất kỳ trong 15 em, có 
[image: image181.wmf]5

13

C

 cách.

Bước 2: Chọn 5 em đều là nam, có 
[image: image182.wmf]5

7

C

 cách.

Bước 3: Chọn 5 em đều là nữ, có 
[image: image183.wmf]5

6

C

 cách.

Chọn 5 em có cả nam và nữ: 
[image: image184.wmf](

)

555

1376

CCC1260
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Một nhóm học sinh có 10 em nam và 13 em nữ. Người ta cần chọn ra 8 em trong nhóm tham gia đồng diễn thể dục. Trong 8 em được chọn, yêu cầu không có quá 6 em nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.


LỜI GIẢI

Trường hợp 1: Chọn 8 em đều nam, có 
[image: image185.wmf]8

10

C

 cách.

Trường hợp 2: Chọn 7 em nam và một em nữ, có 
[image: image186.wmf]71

1013

C.C

 cách.

Trường hợp 3: Chọn 6 em nam và 2 em nữ, có 
[image: image187.wmf]62

1013

C.C

 cách.

Trường hợp 4: Chọn 5 em nam và 3 em nữ, có 
[image: image188.wmf]53

1013

C.C

 cách.

Trường hợp 5: Chọn 4 em nam và 4 em nữ, có 
[image: image189.wmf]44

1013

C.C

 cách.

Trường hợp 6: Chon 3 em nam và 5 em nữ, có 
[image: image190.wmf]35

1013

C.C

 cách.

Trường hợp 7: Chọn 2 em nam và 6 em nữ, có 
[image: image191.wmf]26

1013

C.C

 cách.

Theo quy tắc cộng có:


[image: image192.wmf]8716253443526

10101310131013101310131013

CC.CC.CC.CC.CC.CC.C471867
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Cách 2: Sử dụng phương pháp gián tiếp:

Chọn 8 em trong 23 em bất kỳ, có 
[image: image193.wmf]8

23

C

 cách.

Chọn 7 em nữ và 1 em nam, có 
[image: image194.wmf]71

1310

C.C

 cách.

Chọn 8 em đều nữ, có 
[image: image195.wmf]8

13

C

 cách.

Vậy có :
[image: image196.wmf](

)

8718
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 cách chọn thỏa yêu cầu bài toán.

Nhận xét: sử dụng phương pháp gián tiếp giải đơn giản hơn phương pháp trực tiếp rất nhiều.

Một lớp học có 10 học sinh nam và 15 học sinh nữ.

a) Có bao nhiêu cách chọn từ đó ra một đội gồm 12 người.

b) Chọn từ đó ra một đội văn nghệ gồm 13 người sao cho có ít nhất là 10 nữ và phải có cả nam và nữ.

LỜI GIẢI

a). Chọn 12 người trong 25 người, có 
[image: image197.wmf]12

25

C

 cách chọn.

b). Có các trường hợp sau xảy ra theo yêu cầu:

Trường hợp 1: Chọn 10 nữ và 3 nam, có 
[image: image198.wmf]103

1510

C.C

 cách.

Trường hợp 2: Chọn 11 nữ và 2 nam, có 
[image: image199.wmf]112

1510

C.C

 cách.

Trường hợp 3: Chọn 12 nữ và 1 nam, có 
[image: image200.wmf]121

1510

C.C

 cách.

Theo quy tắc cộng có: 
[image: image201.wmf]103

1510

C.C

+
[image: image202.wmf]112

1510

C.C

+
[image: image203.wmf]121

1510

C.C

=
[image: image204.wmf]426335

 cách.

Một lớp có 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ.

a). Chọn từ đó ra 6 học sinh sao cho có đủ nam và nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

b). Chọn từ đó ra 10 học sinh sao cho có ít nhất 2 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.

LỜI GIẢI

a). Chọn 6 học sinh trong 20 học sinh bất kỳ, có 
[image: image205.wmf]6

20

C

 cách.

Chọn 6 học sinh đều nam, có 
[image: image206.wmf]6

8

C

 cách.

Chọn 6 học sinh đều nữ, có 
[image: image207.wmf]6

12

C

 cách.

Vậy có 
[image: image208.wmf](

)

666

20812

CCC37808

-+=

 cách.

b).  Chọn 10 học sinh bất kỳ trong 20 học sinh, có 
[image: image209.wmf]10

20

C

 cách.

Chọn 10 học sinh đều là nữ, có 
[image: image210.wmf]10

12

C

 cách.

Chọn 10 học sinh trong đó có 9 nữ và 1 nam, có 
[image: image211.wmf]91

128

C.C

 cách.

Vậy có 
[image: image212.wmf](

)
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 cách.

Một đôi thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ.

LỜI GIẢI

(Nhận xét vì 3 tỉnh không có tên nên không hoán vị)

Bước 1: Chọn 4 nam và 1 nữ cho tỉnh thứ nhất, có 
[image: image213.wmf]41

123

C.C

cách

Bước 2:  Chọn 4 nam trong 8 nam còn lại và1 nữ trong 2 nữ còn cho tỉnh thứ hai, có 
[image: image214.wmf]41

82

C.C

cách.

Bước 3:  4 nam còn lại và 1 nữ còn lại về giúp cho tỉnh thứ 3, có 1 cách

Số cách chọn theo yêu cầu bài toán là 
[image: image215.wmf]4141

12382

C.C.C.C.1207900

=

 cách.

(ĐH khối B 2004) Trong một môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau và nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi (khó, trung bình, dễ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 2.

LỜI GIẢI

Mỗi đề kiểm tra có số câu dễ là 2 hoặc 3, nên có các trường hợp sau:

* Đề có 2 câu dễ, 2 câu trung bình, 1 câu khó ( có 
[image: image216.wmf]221

15105

C.C.C

 đề.

* Đề có 2 câu dễ, 1 câu trung bình, 2 câu khó ( có 
[image: image217.wmf]212

15105

C.C.C

 đề.

* Đề có 3 câu dễ, 1 câu trung bình, 1 câu khó ( có 
[image: image218.wmf]311

15105

C.C.C

 đề.

Vậy tất cả có: 


[image: image219.wmf]221

15105

C.C.C

 + 
[image: image220.wmf]212

15105

C.C.C

 + 
[image: image221.wmf]311

15105

C.C.C

 = 23625 + 10500 + 22750 = 56875 đề.

(ĐH khối D 2006) Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ, sao cho 4 học sinh này thuộc không quá 2 trong 3 lớp trên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?

LỜI GIẢI

Số cách chọn 4 học sinh từ 12 học sinh đã cho là: 
[image: image222.wmf]4

12

C

 = 495

Số cách chọn 4 học sinh mà mỗi lớp có ít nhất một em được tính như sau:

( Lớp A có 2 học sinh, các lớp B, C mỗi lớp 1 học sinh. ( Số cách chọn là:
[image: image223.wmf]211

543

CCC

 = 120

( Lớp B có 2 học sinh, các lớp A, C mỗi lớp 1 học sinh: ( Số cách chọn là: 
[image: image224.wmf]121

543

CCC

 = 90

( Lớp C có 2 học sinh, các lớp A, B mỗi lớp 1 học sinh: ( Số cách chọn là: 
[image: image225.wmf]112

543

CCC

 = 60

Số cách chọn 4 học sinh mà mỗi lớp có ít nhất một học sinh là:120 + 90 + 60 = 270

Vậy số cách chọn phải tìm là: 495 – 270 = 225 cách.

Từ một nhóm 12 học sinh gồm 4 học sinh khối A, 4 học sinh khối B và 4 học sinh khối C chọn ra 5 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh. Tính số cách chọn.             

LỜI GIẢI

+ Trường hợp 1: 1 khối có 3 học sinh và 2 khối còn lại mỗi khối có 1 học sinh.

- Bước 1: chọn 1 khối có 3 học sinh có 3 cách.

- Bước 2: trong khối đã chọn ta chọn 3 học sinh có 
[image: image226.wmf]3

4

C4

=

 cách.

- Bước 3: 2 khối còn lại mỗi khối có 4 cách chọn.

Suy ra có 3.4.4.4 = 192 cách.

+ Trường hợp 2: 2 khối có 2 học sinh và khối còn lại có 1 học sinh.

- Bước 1: chọn 2 khối có 2 học sinh có 
[image: image227.wmf]2

3

C3

=

 cách.

- Bước 2: trong 2 khối đã chọn ta chọn 2 học sinh có 
[image: image228.wmf]2

4

C6

=

 cách.

- Bước 3: khối còn lại có 4 cách chọn.

Suy ra có 3.6.6.4 = 432 cách.

Vậy có 192 + 432 = 624 cách.

Cách khác:

+ Chọn 5 học sinh tùy ý có 
[image: image229.wmf]5

12

C792

=

 cách.

+ Chọn 5 học sinh khối A và B (tương tự khối A và C, B và C) có 
[image: image230.wmf]5

8

C56

=

 cách.

Vậy có 792 – 3.56 = 624 cách.

Hội đồng quản trị của một công ty gồm 12 người, trong đó có 5 nữ. Từ hội đồng quản trị đó người ta bầu ra 1 chủ tịch hội đồng quản trị, 1 phó chủ tịch hội đồng quản trị và 2 ủy viên. Hỏi có mấy cách bầu sao cho trong 4 người được bầu phải có nữ.

LỜI GIẢI

+ Loại 1: bầu 4 người tùy ý (không phân biệt nam, nữ).

- Bước 1: bầu chủ tịch và phó chủ tịch có 
[image: image231.wmf]2

12

A

 cách.

- Bước 2: bầu 2 ủy viên có 
[image: image232.wmf]2

10

C

 cách.

Suy ra có 
[image: image233.wmf]22
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 cách bầu loại 1.

+ Loại 2: bầu 4 người toàn nam.

- Bước 1: bầu chủ tịch và phó chủ tịch có 
[image: image234.wmf]2

7

A

 cách.

- Bước 2: bầu 2 ủy viên có 
[image: image235.wmf]2

5

C

 cách.

Suy ra có 
[image: image236.wmf]22

75

A.C

 cách bầu loại 2.

Vậy có 
[image: image237.wmf]2222
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 cách.

Có 16 học sinh gồm 3 học sinh giỏi,5 học sinh khá,8 học sinh trung bình.Có bao nhiêu cách chia số học sinh đó thành 2 tổ, mỗi tổ có 8 học sinh sao cho mỗi tổ đều có học sinh giỏi và mỗi tổ có ít nhất 2 học sinh khá.

LỜI GIẢI

Vì chỉ có 3 học sinh giỏi và hai tổ đều phải có học sinh giỏi nên tổ có ít học sinh nhất phải có đúng 1 học sinh giỏi,gọi tổ có ít học sinh giỏi là tổ A.

Số cách lập tổ A

Bước 1:chọn một học sinh giỏi cho tổ A: có 3 cách.

Bước 2:chọn học sinh khá và trung bình.

TH1:Nếu A có 2 học sinh khá thì phải có 5 học sinh trung bình.Do đó ta có 
[image: image238.wmf]25

58

CC

 cách chọn.

TH2:Nếu A có 3 học sinh khá thì phải có 4 học sinh trung bình.Do đó ta có 
[image: image239.wmf]34

58

CC

 cách chọn.

Tóm lại ta có tất cả:
[image: image240.wmf]2534
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+=+=

 cách.

Số cách chọn tổ A cũng chính là cách chia 6 học sinh ra làm 2 tổ theo yêu cầu bài toán.

Có 4 người. Mỹ, 4 người Pháp, 4 người Anh, 4 người Nhật. Cần chọn 6 người đi hôi nghị. Hỏi có mấy cách chọn sao cho.

a).Mỗi nước đều có đại biểu?

b).Không có nước nào có hơn 2 đại biểu.

LỜI GIẢI

a).Xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Một nước có 3 đại biểu và các nước kia mỗi nước có đại biểu.

Chọn 1 trong 4 nước, được cử 3 đại biểu có 
[image: image241.wmf]1
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 cách, rồi chọn 3 người trong 4 người của nước đó là 
[image: image242.wmf]3
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 cách. Ba nước còn lại mỗi nước có 
[image: image243.wmf]1
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 cách chọn 1 đại biểu.

Vậy ta có 
[image: image244.wmf]131115
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 cách.

Trường hợp 2: Hai nước mỗi nước 2 đại biểu và 2 nước kia mỗi nước 1 đại biểu.

Bước 1: Chọn 2 nước trong 4 nước có 2 đại biểu là 
[image: image245.wmf]2
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 cách.

Bước 2: Chọn 2 trong 4 người mỗi nước đó ta có 
[image: image246.wmf]2

4

C6

=

 

Bước 3: Hai nước còn lại, mỗi nước chọn 1 người trong 4 người ta có 
[image: image247.wmf]1

4
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 cách.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image248.wmf]22211
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 cách.

Kết luận theo quy tắc cộng ta có 
[image: image249.wmf]102434564480
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 cách chọn.

b).Xét 2 trường hợp

Trường hợp 1: 3 nước, mỗi nước 2 đại biểu:

Chọn 3 trong 4 nước để mỗi nước chọn 2 đại biểu có 
[image: image250.wmf]3
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 cách.Chọn 2 trong 4 người của mỗi nước đó có 
[image: image251.wmf]2

4

C6

=

 cách.ba nước có 
[image: image252.wmf]3
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 cách.

Vậy ta có 
[image: image253.wmf]3

4.6

 cách.

Trường hợp 2: Có 2 nước, mỗi nước có 2 đại biểu và 2 nước kia mỗi nước có 1 đại biểu.

(đã có ở câu a, ta có 
[image: image254.wmf]32

6.4

 cách)

Theo quy tắc cộng ta có 
[image: image255.wmf]332
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+=

 cách.

Cho tập A có 20 phần tử.

a. Có bao nhiêu tập con của tập hợp A ?

b. Có bao nhiêu tập hợp con khác rỗng của tập hợp A mà có số phần tử là chẵn ?

LỜI GIẢI

a . 
[image: image256.wmf]*

 Có 
[image: image257.wmf]0
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C

 tập con không có phần tử ;


[image: image258.wmf]*

 Có 
[image: image259.wmf]1
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C

 tập con có 1 phần tử ;


[image: image260.wmf]*

 Có 
[image: image261.wmf]2
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C

 tập con có 2 phần tử ;


[image: image262.wmf]*

 Có 
[image: image263.wmf]3
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 tập con có 3 phần tử ;

…………….


[image: image264.wmf]*

 Có 
[image: image265.wmf]20

20
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 tập con có 20 phần tử.

Vậy có tất cả 
[image: image266.wmf]012020
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 tập con của A.

b. 
[image: image267.wmf]*

 Có 
[image: image268.wmf]2
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 tập con có 2 phần tử ;


[image: image269.wmf]*

 Có 
[image: image270.wmf]4
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 tập con có 4 phần tử ;


[image: image271.wmf]*

 Có 
[image: image272.wmf]6

20

C

 tập con có 6 phần tử ;

……………


[image: image273.wmf]*

 Có 
[image: image274.wmf]20
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 tập con có 20 phần tử .

Vậy có tất cả 
[image: image275.wmf]242019
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 tập con của A.

Thật vậy, ta có : 
[image: image276.wmf]01221919202020

2020202020

CCxCx...CxCx(1x)

+++++=+

 .

Cho 
[image: image277.wmf]x1
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 ta có : 
[image: image278.wmf]012192020
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Và 
[image: image279.wmf]0121920
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[image: image281.wmf]02182020

20202020

2CC...CC2

éù

++++=

ëû
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Một bô bài tú lơ khơ có 52 quân bài , mỗi loại cơ , rô, chuồn, bích có 13 quân. Cần lấy từ bộ bài ra 8 quân trong đó có 1 cơ, 3 rô, không có quá 2 bích. Hỏi có bao nhiêu cách lấy.
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Số cách chọn 1 quân cơ trong 13 quân:
[image: image283.wmf]1

13

C13

=

cách.

Số cách chọn 3 quân rô trong 13 quân, có 
[image: image284.wmf]3

13

C

 cách. 

Ta xét tiếp các trường hợp sau:

TH1: Không có quân bích nào, tức là 4 chuồn:có 
[image: image285.wmf]4
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 cách. Do đó số cách chọn 
[image: image286.wmf]34
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TH2: Có 1 quân bích, 2 chuồn, có 
[image: image287.wmf]13
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cách.  Do đó số cách chọn 
[image: image288.wmf]133
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TH3: Có 2 quân bích, 2 chuồn, có 
[image: image289.wmf]22
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 cách.  Do đó số cách chọn 13.
[image: image290.wmf]322
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Theo quy tắc cộng ta có: 
[image: image291.wmf]341322

131313131313

13.C(CC.CC.C)39102206

++=

 cách.

Xét các biển số xe là dãy gồm hai chữ cái đứng trước và 4 chữ số đứng sau. Các chữ cái được lấy từ 26 chữ cái A, B, C, … , Z ; các chữ số được lấy từ 10 chữ số 0, 1, 2, … , 9.

a). Có bao nhiêu biển số xe trong đó ít nhất một chữ cái khác chữ cái O và các chữ số đôi một khác nhau ?

b). Có bao nhiêu biển số xe trong đó có hai chữ cái khác nhau, có đúng hai chữ số lẻ và hai chữ số lẻ đó giống nhau ?

LỜI GIẢI

a . Có 
[image: image292.wmf]2

26

 cách xếp hai chữ cái, trong đó có 1 cách xếp mà hai chữ cái đều là chữ O 
[image: image293.wmf]Þ

 có 
[image: image294.wmf]2
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-

 cách xếp hai chữ cái đứng trước trong đó ít nhất một chữ cái khác O.

Có 
[image: image295.wmf]4
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 cách xếp 4 chữ số đôi một khác nhau.

Vậy có tất cả là 
[image: image296.wmf]24
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 biển số xe.

b . Có 
[image: image297.wmf]26.25

 cách xếp 2 chữ cái khác nhau.

Chọn một số lẻ và xếp vào 2 trong 4 vị trí của bốn chữ số có 
[image: image298.wmf]2

4

5.C

 cách ;

Xếp 2 số chẵn vào 2 vị trí còn lại có 
[image: image299.wmf]2

5

 cách.

Vậy tất cả có 
[image: image300.wmf]22
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 biển số.

53. Cho tập 
[image: image301.wmf]{

}
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=

 và N là tập gồm 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh. Giả sử tại Hà Nội ta cần lập các biển số xe có dạng sau 



29 – Xm



a b c d

trong đó 
[image: image302.wmf]{

}

XN,mM\0

ÎÎ

 và 
[image: image303.wmf]a,b,c,dM

Î

 có thể trùng nhau.

a . Có bao nhiêu biển số xe được tạo thành ?

b . Có bao nhiêu biển số thỏa 
[image: image304.wmf]abcd

+++

 là một số có tận cùng là 9 ?

LỜI GIẢI

a . Ta thấy : có 26 cách chọn chữ X ; có 9 cách chọn số m ; có 
[image: image305.wmf]4

10

 cách xếp các số a, b, c, d.

Vậy ta có 
[image: image306.wmf]4
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 biển số xe được tạo thành.

b . Ta có : có 26 cách chọn chữ X ; có 9 cách chọn số m ; có 
[image: image307.wmf]3
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 cách xếp các số a, b, c; có 1 cách chọn d ( nếu 
[image: image308.wmf]abc

++

 là số có tận cùng là e thì ta chọn 
[image: image309.wmf]d9e
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 ).

Vậy có 
[image: image310.wmf]3
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 biển số xe. 

Một bảng xe gắn máy ở thành phố X có cấu tạo như sau: 

-Phần đầu gồm 2 chữ cái phân biệt viết hoa trong bảng chữ cái.

-Phần sau gồm 4 chữ số trong các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Ví dụ: SA0979, EY 3535,...

Hỏi có bao nhiêu cách cấu tạo bảng số xe theo cấu tạo như trên (giả sử bảng chữ cái có tất cả 26 chữ cái).

LỜI GIẢI

Gọi bảng số xe có dạng 
[image: image311.wmf]123456

XXxxxx

, trong đó X1, X2 là chữ, còn x3, x4, x5, x6 là các chữ số.

Bước 1: Có 26 cách chọn chữ cái cho X1.

Bước 2: Có 25 cách chọn chữ cái cho X2 (bỏ đi một chữ mà X1 đã chọn).

Bước 3: Mỗi chữ số x3, x4, x5, x6 có 10 cách chọn do không có sự phân biệt.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image312.wmf]4

26.25.106500000

=

 bảng số xe thỏa yêu cầu.

TỔ HỢP LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH HỌC

Cho đa giác lồi 10 cạnh (thập giác)

a).  Có bao nhiêu đoạn thẳng mà hai đầu mút là 2 điểm thuộc các đỉnh của tam giác trên.

b).  Có bao nhiêu đường chéo.

c).  Có bao nhiêu véctơ khác 
[image: image313.wmf]0

r

 mà điểm đầu và điểm cuối là 2 điểm thuộc các đỉnh của đa giác trên.

d).  Có bao nhiêu tam giác mà 3 đỉnh của tam giác là 3 điểm thuộc các đỉnh của đa giác trên.

e).  Ta kẻ tất cả các đường chéo, biết rằng không có ba đường chéo nào đồng quy. Tìm số giao điểm của các đường chéo này.


LỜI GIẢI

a). Chọn 2 điểm trong 10 điểm sau đó nối hai điểm vừa chọn được 1 đoạn thẳng. Số đoạn thẳng cần tìm là:
[image: image314.wmf]2
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C45

=

 đoạn thẳng.

b). Tứ giác lồi 10 cạnh

Vậy có: 
[image: image315.wmf]451035

-=

 đường chéo.

c).  Số véctơ cần tìm là: 
[image: image316.wmf]2

10

A90

=

 véctơ.( vì 2 điểm phân biệt tạo thành 2 véctơ)

d) Cứ 3 điểm phân biệt tạo thành một tam giác. Vậy có 
[image: image317.wmf]3
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=

 tam giác.

e). Vì các đường chéo cắt nhau từng đôi một và không có ba đường chéo nào đồng qui, nên cứ hai đường chéo ta có 1 giao điểm. Vậy số giao điểm của đường chéo là: 
[image: image318.wmf]2
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=

giao điểm.

10 đường thẳng song song lần lượt cắt 8 đường thẳng song song khác. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo thành từ các đường thẳng trên.

LỜI GIẢI

Cứ hai đường thẳng song song trong nhóm A và hai đường thẳng song song trong nhóm B tạo thành một hình bình hành.

Chọn 2 đường trong 10 đường của nhóm A có 
[image: image319.wmf]2

10

C

cách.

Chọn 2 đường trong 8 đường của nhóm B có 
[image: image320.wmf]2

8

C

cách.

Vậy số hình bình hành tạo thành là 
[image: image321.wmf]22

108

C.C1260

=

 hình.

Cho 2 đường thằng song song. Trên đường thứ nhất có 10 điểm, trên đường thứ hai có 15 điểm, có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ các điểm đã cho.

LỜI GIẢI

Ta có ba điểm không thẳng hàng tạo thành một tam giác. Số tam giác thỏa mãn yêu cầu trên có các trường hợp sau xảy ra:

Trường hợp 1: Chọn 2 điểm phân biệt trong 10 điểm phân biệt của đường thứ nhất có 
[image: image322.wmf]2

10

C

 cách. Chọn 1 điểm trong 15 điểm của đường thứ 2 có 
[image: image323.wmf]1

15

C

cách. Số tam giác tạo thành của trường hợp 1 là 
[image: image324.wmf]21
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C.C675

=

tam giác.

Trường hợp 2: Chọn 1 điểm trong 10 điểm phân biệt của đường thứ nhất có 
[image: image325.wmf]1

10

C

 cách. Chọn 2 điểm trong 15 điểm của đường thứ hai có 
[image: image326.wmf]2

15

C

cách. Số tam giác tạo thành của trường hợp 2 là 
[image: image327.wmf]12
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C.C1050
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tam giác.

Theo quy tắc cộng có 
[image: image328.wmf]67510501725

+=

 tam giác.

Trong mặt phẳng cho đa giác đều H có 10 cạnh.

a). Có bao nhiêu tam giác tạo thành từ đỉnh các tam giác.

b). Có bao nhiêu tam giác có đúng 2 cạnh của đa giác.

c). Có bao nhiêu tam giác có đúng 1 cạnh của đa giác.

d). Có bao nhiêu tam giác không chứa cạnh nào của đa giác.

LỜI GIẢI

a). Cứ 3 đỉnh phân biệt của đa giác H ta tạo được một tam giác. Số tam giác được tạo thành có đỉnh là ba đỉnh của hình H là 
[image: image329.wmf]3
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 tam giác.

b). Để lập được tam giác có đúng hai cạnh là cạnh của hình H, ta thực hiện hai bước sau:

Bước 1: Chọn 1 đỉnh là đỉnh của hình H có 10 cách.

Bước 2: Chọn hai đỉnh còn lại là hai đỉnh liền kề với đỉnh đã chọn, có 1 cách chọn. Vậy có 10 tam giác thỏa yêu cầu.

c). Để lập được tam giác có đúng hai cạnh là cạnh của hình H, ta thực hiện hai bước sau:

Bước 1: Chọn 1 cạnh là cạnh của hình H có 10 cách.

Bước 2: Chọn đỉnh còn lại (không kề với 2 đỉnh của cạnh đã chọn) có 6 cách chọn.

Theo quy tắc nhân có 
[image: image330.wmf]10.660

=

 tam giác thỏa yêu cầu bài toán.

b). Số tam giác không có cạnh nào là cạnh của hình H là: 
[image: image331.wmf]120(1060)50

-+=

 tam giác.

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH TỔ HỢP

Câu 1: Giải các phương trình sau:

1). 
[image: image332.wmf](

)

(

)

n3!

39n

n1!

+

-=

+

           2). 
[image: image333.wmf]x3

5

xx5

P

720

AP

+

-

=

         3). 
[image: image334.wmf]2

x1

2

x

C

3

x

10

C

+

=


4). 
[image: image335.wmf]13

xx1

72AA72

+

-=

         5). 
[image: image336.wmf]31

nn

C5C

=

                  6). 
[image: image337.wmf](

)

3x1

x1x1

AC14x1

-

++

+=+

 

7). 
[image: image338.wmf]22

n12n

3CnP4A

+

+=

       8). 
[image: image339.wmf](

)

2

2231

n1n2n

CA4nA

+

--=


9). 
[image: image340.wmf]432

x1x1x2

4C4C5A0

---

--=

                            10). 
[image: image341.wmf]22

xxxx

PA126A2P

+=+


11). 
[image: image342.wmf]223

2xxx

6

AAC10

x

-=+

.                                   12). 
[image: image343.wmf]xxx

567

5214

CCC

-=


13). 
[image: image344.wmf]n22233n3

nnnnnn

CC2CCCC100

--

++=

                14). 
[image: image345.wmf]1232

xxx

C6C6C9x14x

++=-


LỜI GIẢI

1). 
[image: image346.wmf](

)

(

)

n3!

39n

n1!

+

-=

+

. Điều kiện 
[image: image347.wmf]n1,n

³-Î

¢

 


[image: image348.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n3n2n1!

39nn3n239n

n1!

+++

Û-=Û++-=

+

  
[image: image349.wmf]2

n4n30n3n1

Û-+=Û=Ú=

.

So với điều kiện nhận 
[image: image350.wmf]n3

=

 và 
[image: image351.wmf]n1

=


2). 
[image: image352.wmf]x3

5

xx5

P

720

AP

+

-

=

. Điều kiện 
[image: image353.wmf]x5,x

³Î

¥

 


[image: image354.wmf](

)

(

)

(

)

5

x3xx5

x!

P720APx3!720..x5!

x5!

+-

Û=Û+=-

-

  


[image: image355.wmf](

)

(

)

(

)

x3x2x1x!720.x!

Û+++=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image356.wmf](

)

(

)

(

)

x3x2x1720

Û+++=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image357.wmf]32

x6x11x7140x7

Û++-=Û=


So với điều kiện nhận
[image: image358.wmf]x7

=


3). 
[image: image359.wmf]2

x1

2

x

C

3

x

10

C

+

=

. Điều kiện 
[image: image360.wmf]x2,x

³Î

¥

 


[image: image361.wmf](

)

(

)

(

)

22

x1x

x1!

33x!

Cx.Cx.

1010

2!x1!2!x2!

+

+

Û=Û=

--

  
[image: image362.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

x1x!

3x!

x.

10

x1x2!x2!

+

Û=

---



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image363.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

x1

3

x10x13xx1

10

x1

+

Û=Û+=-

-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image364.wmf]2

2

3x13x100x5x

3

Û--=Û=Ú=-

.

So với điều kiện nhận 
[image: image365.wmf]x5

=

.

4). 
[image: image366.wmf]13

xx1

72AA72

+

-=

. Điều kiện 
[image: image367.wmf]x2,x

³Î

¥

 


[image: image368.wmf](

)

(

)

(

)

x1!

x!

72.72

x1!x2!

+

Û-=

--

 
[image: image369.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

xx1!x1xx1x2!

72.7272xx1xx172

x1!x2!

-+--

Û-=Û-+-=

--



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image370.wmf]3

x73x720x1x9x8

Û-+=Û=Ú=-Ú=


So với điều kiện nhận 
[image: image371.wmf]x8

=


5). 
[image: image372.wmf]31

nn

C5C

=

 . Điều kiện 
[image: image373.wmf]n3,n

³Î

¢

 


[image: image374.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n!n!1115

5.5.

6

3!n3!n1!3!n3!n1n2n3!n1n2

Û=Û=Û=

--------

 

 
[image: image375.wmf]2

n3n280n7n4

Û--=Û=Ú=-


So với điều kiện nhận 
[image: image376.wmf]n7

=

 

6). 
[image: image377.wmf](

)

3x1

x1x1

AC14x1

-

++

+=+

. Điều kiện 
[image: image378.wmf]x2,x

³Î

¢

 


[image: image379.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

x1!x1!

14x1

x2!2!x1!

++

Û+=+

--

 


[image: image380.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

x1xx1x2!x1xx1!

14x1

x2!2!x1!

+--+-

Û+=+

--



[image: image381.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

32

x1x

x1xx114x12x2xxx28x1

2

+

Û+-+=+Û-++=+



[image: image382.wmf]32

7

2xx29x280xx4x1

2

Û+--=Û=-Ú=Ú=-

.

So với điều kiện nhận nghiệm 
[image: image383.wmf]x4

=

.

 7). 
[image: image384.wmf]22

n12n

3CnP4A

+

+=

. Điều kiện 
[image: image385.wmf]n2,n

³Î

¢

.


[image: image386.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n1!n1nn1!nn1n2!

n!

3.2n4.3.2n4.

2!n1!n2!2!n1!n2!

++---

Û+=Û+=

----

 

  
[image: image387.wmf](

)

(

)

22

3n1n

2n4nn13n3n4n8n8n

2

+

Û+=-Û++=-

 


[image: image388.wmf]2

5n15n0n0n3

Û-=Û=Ú=


So với điều kiện nhận 
[image: image389.wmf]n3

=

. 

8). 
[image: image390.wmf](

)

2

2231

n1n2n

CA4nA

+

--=

. Điều kiện 
[image: image391.wmf]n2,n

³Î

¢

 


[image: image392.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

3

n1!

n!(2n)!

4n

2!n1!n2!2n1!

éù

+

Û--=

êú

---

êú

ëû

  


[image: image393.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

3

n1nn1!nn1n2!(2n)2n1!

4n

2!n1!n2!2n1!

éù

+----

Û--=

êú

---

êú

ëû



[image: image394.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

322

22

n1nn1

nn14n4nn14n4n

22

n12n28n8n8n9n30

++

Û---=Û---=

Û+-+-=Û+-=


9). 
[image: image395.wmf]432

x1x1x2

4C4C5A0

---

--=

. Điều kiện 
[image: image396.wmf]x5,x

³Î

¢

  


[image: image397.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

x1!x1!x2!

4.4.50

4!x5!3!x4!x4!

---

Û--=

---

 


[image: image398.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

x1x2!x1x2!x2!

4.4.50

4!x5!3!x4x5!x4x5!

-----

Û--=

-----



[image: image399.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2x1

x15

0x1x44x1300

6x4

3x4

-

-

Û--=Û-----=

-

-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image400.wmf]2

x9x220x11x2

Û--=Û=Ú=-

.

So với điều kiện nhận 
[image: image401.wmf]x11

=

 

10). 
[image: image402.wmf]22

xxxx

PA126A2P

+=+

. Điều kiện 
[image: image403.wmf]x2,x

³Î

¢

 


[image: image404.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2222

xxxxxxx

PA2P126A0PA26A20

Û-+-=Û---=



[image: image405.wmf](

)

(

)

22

xxxx

A2P60A20P60

Û--=Û-=Ú-=


Với 
[image: image406.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22

x

xx1x2!

x!

A202020xx20x2

x2!x2!

--

-=Û-=Û-=Û--=Þ=

--

.

Với 
[image: image407.wmf]x

P60x!6x!3!x3

-=Û=Û=Þ=


So với điều kiện nhận 
[image: image408.wmf]x2x3

=Ú=

. 

11). 
[image: image409.wmf]223

2xxx

6

AAC10

x

-=+

. Điều kiện 
[image: image410.wmf]x3,x

³Î

¢

.


[image: image411.wmf](

)

(

)

(

)

(2x)!x!6x!

.10

x

2x2!x2!3!x3!

Û-=+

---

 


[image: image412.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(2x)2x12x2!xx1x2!xx1x2x3!

6

.10

x

2x2!x2!3!x3!

-------

Û-=+

---



[image: image413.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

(2x)2x1xx1x1x210xx60x3x2

Û---=--+Û--=Û=Ú=-

.

So với điều kiện nhận 
[image: image414.wmf]x3

=

. 

12). 
[image: image415.wmf]xxx

567

5214

CCC

-=

. Điều kiện 
[image: image416.wmf]x5,x

£Î

¥

 


[image: image417.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

55x!26x!147x!

5214

5!6!7!

5!6!7!

x!5x!x!6x!x!7x!

---

Û-=Û-=

---

  


[image: image418.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

55x!26x5x!147x6x5x!

5!6.5!7.6.5!

------

Û-=



[image: image419.wmf](

)

(

)

2

7x6x

6x

5x14x330x11x3

33

--

-

Û-=Û-+=Û=Ú=

.

So với điều kiện nhận 
[image: image420.wmf]x3

=

. 

13). 
[image: image421.wmf]n22233n3

nnnnnn

CC2CCCC100

--

++=

 (1). Điều kiện 
[image: image422.wmf]n3,n

³Î

¥

.

Ta có 
[image: image423.wmf]n22

nn

CC

-

=

 và 
[image: image424.wmf]n33

nn

CC

-

=

. Do đó 
[image: image425.wmf](

)

(

)

22

2233

nnnn

(1)C2CCC100

Û++=

 
[image: image426.wmf](

)

(

)

(

)

2

23223

nnnn

n!n!

CC10CC1010

2!n2!3!n3!

Û+=Þ+=Û+=

--



[image: image427.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

nn1n2!nn1n2n3!nn1nn1n2

1010

26

2!n2!3!n3!

--------

Û+=Û+=

--



[image: image428.wmf]3

nn600n4

Û--=Þ=

 

So với điều kiện 
[image: image429.wmf]n4

=

 thỏa.

14). 
[image: image430.wmf]1232

xxx

C6C6C9x14x  (1)

++=-

. Điều kiện 
[image: image431.wmf]x3,x

³Î

¥

 


[image: image432.wmf](

)

(

)

(

)

2

x!x!x!

66.9x14x

x1!2!x2!3!x3!

++=-

---



[image: image433.wmf](

)

(

)

(

)

2

x3xx1xx1x29x14x

Û+-+--=-



[image: image434.wmf]32

x9x14x0x7x2x0

Û-+=Û=Ú=Ú=


So với điều kiện nhận x = 7.

Câu 2:  Giải các bất phương trình:

a). 
[image: image435.wmf]x3

5

xx5

P

720

AP

+

-

<

                    b) 
[image: image436.wmf]13

xx1

72AA73

+

->

               c) 
[image: image437.wmf]31

nn

C5C

£

 

d) 
[image: image438.wmf]2231

n1n2n

CA4nA

+

--³

       e) 
[image: image439.wmf]22

n12n

3CnP4A

+

+<

              f) 
[image: image440.wmf](

)

22

xxxx

PA726A2P

+£+

 

g) 
[image: image441.wmf]3n1

n1n1

AC14n1

-

++

+<+

         h) 
[image: image442.wmf]43n4

nn1n

23A24AC

-

+

£-

       i) 
[image: image443.wmf]2

n1

2

n

C

3n

10

C

+

³

           
j) 
[image: image444.wmf]432

x1x1x2

4C4C5A0

---

--£

    k)
[image: image445.wmf]4

n1

n

A

143

n2!4P

+

<

+

                      l) 
[image: image446.wmf]223

2xxX

16

AAC10

2x

-£+

 

LỜI GIẢI

a). 
[image: image447.wmf]x3

5

xx5

P

720

AP

+

-

<

. Điều kiện 
[image: image448.wmf]x5,x

³Î

¥

        


[image: image449.wmf](

)

(

)

(

)

5

x3xx5

x!

P720APx3!720..x5!

x5!

+-

Û<Û+<-

-



[image: image450.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

x3x2x1x!720.x!x3x2x1720

Û+++<Û+++<



[image: image451.wmf]32

x6x11x7140x7

Û++-<Û<

. So với điều kiện nghiệm của bất phương trình là 
[image: image452.wmf]x5x6

=Ú=

.  

b) 
[image: image453.wmf]13

xx1

72AA72

+

->

. Điều kiện 
[image: image454.wmf]x2,x

³Î

¥

    


[image: image455.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

x1!xx1!x1xx1x2!

x!

72.7272.72

x1!x2!x1!x2!

+-+--

Û->Û->

----

 


[image: image456.wmf](

)

(

)

72xx1xx172

Û-+->



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image457.wmf](

)

33

72xxx72x73x720

Û-->Û-+<



[image: image458.wmf](

)

(

)

x;91;8

ÛÎ-¥-È

. 

So với điều kiện nghiệm của bất phương trình 
[image: image459.wmf]{

}

S2,3,4,5,6,7

=

 

c) 
[image: image460.wmf]31

nn

C5C

£

. Điều kiện 
[image: image461.wmf]n3,n

³Î

¢

 


[image: image462.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n!n!1115

5.5.

6

3!n3!n1!3!n3!n1n2n3!n1n2

Û£Û£Û£

--------

 

 
[image: image463.wmf]2

n3n2804n7

Û--£Û-££


So với điều kiện nghiệm của bất phương trình 
[image: image464.wmf]{

}

S3,4,5,6,7

=

 

d) 
[image: image465.wmf]2231

n1n2n

CA4nA

+

--³

       


[image: image466.wmf]2231

n1n2n

CA4nA

+

--=

. Điều kiện 
[image: image467.wmf]n2,n

³Î

¢

 


[image: image468.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

3

n1!

n!(2n)!

4n

2!n1!n2!2n1!

+

Û--=

---

  


[image: image469.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

n1n1!nn1n2!(2n)2n1!

4n

2!n1!n2!2n1!

+----

Û--=

---



[image: image470.wmf](

)

(

)

32332

n1

nn14n2nn12n2n8n2n8n2nn10

2

+

Û---=Û+-+-=Û+--=


e) 
[image: image471.wmf]22

n12n

3CnP4A

+

+<

. Điều kiện 
[image: image472.wmf]n2,n

³Î

¢

  


[image: image473.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n1!n1nn1!nn1n2!

n!

3.2n4.3.2n4.

2!n1!n2!2!n1!n2!

++---

Û+<Û+<

----



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image474.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

3n1n3n1

2n4nn124n1n3

22

++

Û+<-Û+<-Û>

 

So với điều kiện nghiệm bất phương trình  
[image: image475.wmf]n3,n

>Î

¢

. 

f) 
[image: image476.wmf](

)

22

xxxx

PA726A2P

+£+

. Điều kiện 
[image: image477.wmf]x2,x

³Î

¢

  
[image: image478.wmf]22

xxxx

PA6A7212P0

Û-+-£



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image479.wmf](

)

(

)

2

xxx

AP612P60

Û---£



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image480.wmf](

)

(

)

2

xx

P6A120

Û--£



[image: image481.wmf]xx

22

xx

P60P60

A120A120

ìì

-£-³

ïï

ÛÚ

íí

-³-£

ïï

îî

.

Giải 
[image: image482.wmf]xx

222

xx

P60P6

x!3!

x3

x3

x3x4

A120A12xx120

ìì

-££

ì

£

ì

£

ïïï

ÛÛÛÛ£-

íííí

£-Ú³

-³³--³

ï

ïï

î

î

îî

, so với điều kiện trường hợp này bị loại.

Giải 
[image: image483.wmf]xx

222

xx

P60P6

x!3!

x3

3x4

3x4

A120A12xx120

ìì

-³³

ì

³

ì

£

ïïï

ÛÛÛÛ££

íííí

-££

-££--£

ï

ïï

î

î

îî

. So với điều kiện nghiệm của bất phương trình 
[image: image484.wmf]{

}

S3;4

=

 

g) 
[image: image485.wmf](

)

3n1

n1n1

AC14n1

-

++

+<+

. Điều kiện 
[image: image486.wmf]n2,n

³Î

¥

.


[image: image487.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n1!n1!

14n1

n2!2!n1!

++

Û+<+

--

   


[image: image488.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n1nn1n2!n1nn1!

14n1

n2!2!n1!

+--+-

Û+<+

--



[image: image489.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n1n

n

n1nn114n1nn114

22

+

Û+-+<+Û-+<



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image490.wmf]2

2nn280

Û--<



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image491.wmf]7

n4

2

Û-<<

. So với điều kiện nghiệm bất phương trình 
[image: image492.wmf]{

}

S2,3

=

  

h) 
[image: image493.wmf](

)

43n4

nn1n

23A24AC

-

+

£-

. Điều kiện 
[image: image494.wmf]n4,n

³Î

¢

 


[image: image495.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

n1!

n!n!

23.24

n4!n2!4!n4!

éù

+

Û£-

êú

---

êú

ëû



[image: image496.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n1n!

23.n!n!

24

n4!n2n3n4!4!n4!

éù

+

Û£-

êú

-----

êú

ëû



[image: image497.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

24n1

23124n2n324n1n6n50

n2n3

+

Û£-Û--£+Û-+£

--



[image: image498.wmf]1n5

Û££

. So với điều kiện nghiệm bất phương trình 
[image: image499.wmf]{

}

S4,5

=

  

i) 
[image: image500.wmf]2

n1

2

n

C

3n

10

C

+

³

. Điều kiện 
[image: image501.wmf]n2,n

³Î

¢



[image: image502.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

n1n

n1!n1n!

3n3nn!3nn!

CC..

101010

2!n1!2!n2!2!n1n2!2!n2!

+

++

Û³Û³Û³

-----



[image: image503.wmf](

)

(

)

2

n1

3n2

3n13n100n5

103

n1

+

Û³Û--£Û-££

-

. So với điều kiện nghiệm bất phương trình 
[image: image504.wmf]{

}

S2;3;4;5

=

.  

j) 
[image: image505.wmf]432

x1x1x2

4C4C5A0

---

--£

 


[image: image506.wmf](

)

432

n1n1n2

5

CCA0  1

4

---

--<

. Điều kiện 
[image: image507.wmf]n5,n

³Î

¥



[image: image508.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n1!n1!n2!

5n1n151

1.0.0

4244n4

4!n5!3!n4!n4!6n4

---

--

Û--<Û--<

-

----



[image: image509.wmf]2

n9n2202n11

Û--<Û-<<


So với điều kiện nhận 
[image: image510.wmf]n5,n6,n7,n8,n9,n10

======


k)
[image: image511.wmf]4

n1

n

A

143

n2!4P

+

<

+

     
[image: image512.wmf]4

n2

n2n1

A

143

0

P4P

+

+-

-<

. Điều kiện  
[image: image513.wmf]n2,n

³Î

¢

                 

 
[image: image514.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

4

n1n

n1!

A4P143.n2!.4.n!143.n2!

n3!

+

+

Û<+Û<+

-

 


[image: image515.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

n1!

.4.nn1n2n3!143.n2n1!

n3!

+

Û---<++

-



[image: image516.wmf](

)

(

)

(

)

4.nn1n2143.n2

Û--<+


l). 
[image: image517.wmf](

)

223

2xxx

16

AAC10  1

2x

-£+

. Điều kiện 
[image: image518.wmf]x3,x

³Î

¢



[image: image519.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2x!

1x!6x!

1..10

2x

2x2!x2!3!x3!

Û-£+

---



[image: image520.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2x2x12x2!xx1x2!xx1x2x3!

16

..10

2x

2x2!x2!6x3!

-------

Û-£+

---



[image: image521.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

x2x1xx1x1x210x4

Û---£--+Û£


So với điều kiện nghiệm của bất phương trình 
[image: image522.wmf]x3,x4

==

.

_1472579256.unknown

_1472579524.unknown

_1472579633.unknown

_1472579742.unknown

_1472645095.unknown

_1472651212.unknown

_1472699800.unknown

_1473785146.unknown

_1474783526.unknown

_1474786780.unknown

_1474787172.unknown

_1474787291.unknown

_1474787392.unknown

_1474786781.unknown

_1474784338.unknown

_1474784993.unknown

_1474783527.unknown

_1474783528.unknown

_1473787288.unknown

_1473787501.unknown

_1473787833.unknown

_1473787918.unknown

_1473788156.unknown

_1473788328.unknown

_1473787848.unknown

_1473787553.unknown

_1473787589.unknown

_1473787523.unknown

_1473787409.unknown

_1473787443.unknown

_1473787368.unknown

_1473786903.unknown

_1473786931.unknown

_1473786955.unknown

_1473786941.unknown

_1473786917.unknown

_1473785302.unknown

_1473786889.unknown

_1472700309.unknown

_1472700762.unknown

_1472725880.unknown

_1472725925.unknown

_1472726102.unknown

_1472701005.unknown

_1472701001.unknown

_1472700658.unknown

_1472700689.unknown

_1472700528.unknown

_1472700167.unknown

_1472700297.unknown

_1472700053.unknown

_1472699048.unknown

_1472699610.unknown

_1472699652.unknown

_1472699679.unknown

_1472699624.unknown

_1472699187.unknown

_1472699596.unknown

_1472699607.unknown

_1472699369.unknown

_1472699169.unknown

_1472651366.unknown

_1472672766.unknown

_1472672974.unknown

_1472673169.unknown

_1472673170.unknown

_1472673130.unknown

_1472673168.unknown

_1472672986.unknown

_1472672952.unknown

_1472651563.unknown

_1472672614.unknown

_1472672656.unknown

_1472651618.unknown

_1472651496.unknown

_1472651248.unknown

_1472651254.unknown

_1472651237.unknown

_1472645828.unknown

_1472646708.unknown

_1472646900.unknown

_1472647414.unknown

_1472651065.unknown

_1472651079.unknown

_1472651083.unknown

_1472651024.unknown

_1472646986.unknown

_1472647072.unknown

_1472646942.unknown

_1472646723.unknown

_1472646733.unknown

_1472646716.unknown

_1472645920.unknown

_1472646698.unknown

_1472646648.unknown

_1472645873.unknown

_1472645100.unknown

_1472645796.unknown

_1472645810.unknown

_1472645628.unknown

_1472645096.unknown

_1472645098.unknown

_1472645099.unknown

_1472645097.unknown

_1472579776.unknown

_1472645089.unknown

_1472645091.unknown

_1472645092.unknown

_1472645093.unknown

_1472645090.unknown

_1472579794.unknown

_1472579803.unknown

_1472579799.unknown

_1472579785.unknown

_1472579790.unknown

_1472579780.unknown

_1472579757.unknown

_1472579767.unknown

_1472579771.unknown

_1472579762.unknown

_1472579748.unknown

_1472579753.unknown

_1472579745.unknown

_1472579688.unknown

_1472579715.unknown

_1472579728.unknown

_1472579735.unknown

_1472579738.unknown

_1472579731.unknown

_1472579721.unknown

_1472579725.unknown

_1472579718.unknown

_1472579701.unknown

_1472579708.unknown

_1472579711.unknown

_1472579705.unknown

_1472579695.unknown

_1472579698.unknown

_1472579691.unknown

_1472579660.unknown

_1472579674.unknown

_1472579681.unknown

_1472579684.unknown

_1472579677.unknown

_1472579667.unknown

_1472579670.unknown

_1472579664.unknown

_1472579647.unknown

_1472579654.unknown

_1472579657.unknown

_1472579650.unknown

_1472579640.unknown

_1472579643.unknown

_1472579636.unknown

_1472579579.unknown

_1472579606.unknown

_1472579619.unknown

_1472579626.unknown

_1472579630.unknown

_1472579623.unknown

_1472579613.unknown

_1472579616.unknown

_1472579609.unknown

_1472579592.unknown

_1472579599.unknown

_1472579603.unknown

_1472579596.unknown

_1472579585.unknown

_1472579589.unknown

_1472579582.unknown

_1472579551.unknown

_1472579565.unknown

_1472579572.unknown

_1472579575.unknown

_1472579568.unknown

_1472579558.unknown

_1472579562.unknown

_1472579555.unknown

_1472579537.unknown

_1472579544.unknown

_1472579548.unknown

_1472579541.unknown

_1472579531.unknown

_1472579534.unknown

_1472579527.unknown

_1472579398.unknown

_1472579469.unknown

_1472579497.unknown

_1472579510.unknown

_1472579517.unknown

_1472579520.unknown

_1472579513.unknown

_1472579503.unknown

_1472579507.unknown

_1472579500.unknown

_1472579483.unknown

_1472579490.unknown

_1472579493.unknown

_1472579486.unknown

_1472579476.unknown

_1472579479.unknown

_1472579472.unknown

_1472579441.unknown

_1472579455.unknown

_1472579462.unknown

_1472579465.unknown

_1472579459.unknown

_1472579448.unknown

_1472579452.unknown

_1472579445.unknown

_1472579428.unknown

_1472579435.unknown

_1472579438.unknown

_1472579431.unknown

_1472579421.unknown

_1472579425.unknown

_1472579401.unknown

_1472579345.unknown

_1472579371.unknown

_1472579385.unknown

_1472579391.unknown

_1472579395.unknown

_1472579388.unknown

_1472579378.unknown

_1472579381.unknown

_1472579374.unknown

_1472579358.unknown

_1472579364.unknown

_1472579368.unknown

_1472579361.unknown

_1472579351.unknown

_1472579355.unknown

_1472579348.unknown

_1472579283.unknown

_1472579332.unknown

_1472579338.unknown

_1472579341.unknown

_1472579335.unknown

_1472579289.unknown

_1472579293.unknown

_1472579286.unknown

_1472579270.unknown

_1472579276.unknown

_1472579279.unknown

_1472579273.unknown

_1472579263.unknown

_1472579266.unknown

_1472579260.unknown

_1472564758.unknown

_1472564911.unknown

_1472579203.unknown

_1472579230.unknown

_1472579244.unknown

_1472579250.unknown

_1472579253.unknown

_1472579247.unknown

_1472579237.unknown

_1472579240.unknown

_1472579234.unknown

_1472579217.unknown

_1472579223.unknown

_1472579227.unknown

_1472579220.unknown

_1472579210.unknown

_1472579213.unknown

_1472579207.unknown

_1472565018.unknown

_1472579189.unknown

_1472579197.unknown

_1472579200.unknown

_1472579193.unknown

_1472576712.unknown

_1472576720.unknown

_1472576694.unknown

_1472576704.unknown

_1472576682.unknown

_1472564929.unknown

_1472564942.unknown

_1472564947.unknown

_1472564933.unknown

_1472564920.unknown

_1472564924.unknown

_1472564915.unknown

_1472564839.unknown

_1472564875.unknown

_1472564893.unknown

_1472564902.unknown

_1472564906.unknown

_1472564897.unknown

_1472564884.unknown

_1472564888.unknown

_1472564879.unknown

_1472564857.unknown

_1472564866.unknown

_1472564870.unknown

_1472564861.unknown

_1472564848.unknown

_1472564852.unknown

_1472564844.unknown

_1472564794.unknown

_1472564821.unknown

_1472564830.unknown

_1472564835.unknown

_1472564826.unknown

_1472564812.unknown

_1472564817.unknown

_1472564799.unknown

_1472564776.unknown

_1472564785.unknown

_1472564790.unknown

_1472564781.unknown

_1472564767.unknown

_1472564772.unknown

_1472564763.unknown

_1472564613.unknown

_1472564686.unknown

_1472564722.unknown

_1472564740.unknown

_1472564749.unknown

_1472564754.unknown

_1472564744.unknown

_1472564731.unknown

_1472564735.unknown

_1472564726.unknown

_1472564704.unknown

_1472564713.unknown

_1472564717.unknown

_1472564708.unknown

_1472564695.unknown

_1472564700.unknown

_1472564691.unknown

_1472564650.unknown

_1472564668.unknown

_1472564677.unknown

_1472564681.unknown

_1472564672.unknown

_1472564659.unknown

_1472564663.unknown

_1472564654.unknown

_1472564632.unknown

_1472564641.unknown

_1472564645.unknown

_1472564636.unknown

_1472564623.unknown

_1472564627.unknown

_1472564618.unknown

_1469340382.unknown

_1469340466.unknown

_1472554741.unknown

_1472559985.unknown

_1472564577.unknown

_1472564595.unknown

_1472564604.unknown

_1472564609.unknown

_1472564600.unknown

_1472564586.unknown

_1472564590.unknown

_1472564581.unknown

_1472560965.unknown

_1472564563.unknown

_1472564568.unknown

_1472564573.unknown

_1472562023.unknown

_1472563119.unknown

_1472563252.unknown

_1472563510.unknown

_1472563509.unknown

_1472563134.unknown

_1472562868.unknown

_1472562965.unknown

_1472562052.unknown

_1472561496.unknown

_1472561729.unknown

_1472561744.unknown

_1472561518.unknown

_1472561483.unknown

_1472560333.unknown

_1472560679.unknown

_1472560718.unknown

_1472560383.unknown

_1472560173.unknown

_1472560200.unknown

_1472560032.unknown

_1472556730.unknown

_1472559530.unknown

_1472559808.unknown

_1472559830.unknown

_1472559757.unknown

_1472556990.unknown

_1472559454.unknown

_1472556743.unknown

_1472555165.unknown

_1472555670.unknown

_1472555748.unknown

_1472555978.unknown

_1472556429.unknown

_1472555684.unknown

_1472555322.unknown

_1472554951.unknown

_1472555135.unknown

_1472554778.unknown

_1472551308.unknown

_1472552146.unknown

_1472553466.unknown

_1472553764.unknown

_1472553855.unknown

_1472553663.unknown

_1472553137.unknown

_1472553191.unknown

_1472553070.unknown

_1472552131.unknown

_1472552134.unknown

_1472551604.unknown

_1472542679.unknown

_1472544735.unknown

_1472544991.unknown

_1472545130.unknown

_1472545175.unknown

_1472544815.unknown

_1472544876.unknown

_1472542695.unknown

_1472542704.unknown

_1472542713.unknown

_1472542688.unknown

_1472288719.unknown

_1472289987.unknown

_1472290562.unknown

_1472301145.unknown

_1472290475.unknown

_1472288748.unknown

_1472288796.unknown

_1472288732.unknown

_1472288197.unknown

_1472288610.unknown

_1472288658.unknown

_1472288560.unknown

_1472288108.unknown

_1472288141.unknown

_1472282408.unknown

_1469340440.unknown

_1469340453.unknown

_1469340459.unknown

_1469340462.unknown

_1469340456.unknown

_1469340447.unknown

_1469340450.unknown

_1469340443.unknown

_1469340427.unknown

_1469340434.unknown

_1469340437.unknown

_1469340431.unknown

_1469340421.unknown

_1469340424.unknown

_1469340418.unknown

_1469340260.unknown

_1469340357.unknown

_1469340370.unknown

_1469340376.unknown

_1469340379.unknown

_1469340373.unknown

_1469340363.unknown

_1469340366.unknown

_1469340360.unknown

_1469340273.unknown

_1469340325.unknown

_1469340350.unknown

_1469340354.unknown

_1469340347.unknown

_1469340328.unknown

_1469340318.unknown

_1469340322.unknown

_1469340315.unknown

_1469340267.unknown

_1469340270.unknown

_1469340263.unknown

_1469340235.unknown

_1469340247.unknown

_1469340254.unknown

_1469340257.unknown

_1469340251.unknown

_1469340241.unknown

_1469340244.unknown

_1469340238.unknown

_1469340222.unknown

_1469340228.unknown

_1469340232.unknown

_1469340225.unknown

_1469340216.unknown

_1469340219.unknown

_1469340212.unknown

